
 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH  TẾ 

 

Số:          /BQL-ĐTDNLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày      tháng     năm 2024.       
    

V/v Hướng dẫn thực hiện chế 

độ báo cáo thống kê định kỳ 

và đột xuất 
 

  Kính gửi: 

    - Các Công ty ĐT-XD-KD Hạ tầng KCN;  

    - Doanh nghiệp trong KCN và KKT cửa khẩu. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định 

về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP  ngày 26/3/2021của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, 

đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND 

ngày 17/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước và Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 sửa đổi, bổ sung 

Điều 3 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định số 

10/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh. 

Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị có liên 

quan, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo định kỳ Quý, 6 tháng và năm:  

Stt Tên báo cáo Biểu mẫu 
Hình thức  

báo cáo 

Thời hạn  

báo cáo 
Ghi chú 

1 

Báo cáo Quý 

về tình hình 

thực hiện dự án 

đầu tư 

A.III.1 

Báo cáo trực tuyến trên 

hệ thống 

https://fdi.gov.vn . 

Đối với Dự án không 

cấp Giấy CNĐKĐT, 

trước 

ngày 10 

của tháng 

đầu quý 

sau quý 

Theo quy 

định tại 

điểm a 

khoản 2 

Điều 72 

https://fdi.gov.vn/


 

nộp báo cáo bản giấy về 

Phòng quản lý  Đầu tư 

– Doanh nghiệp – Lao 

động Ban Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Bình 

Phước. 

báo cáo Luật Đầu 

tư và khoản 

1, khoản 3 

Điều 102 

Nghị định 

số 

31/2021/N

Đ-CP 

2 

Báo cáo năm 

về tình hình 

thực hiện dự án 

đầu tư 

A.III.2 

Trước 

ngày 31 

tháng 3 

năm sau 

năm báo 

cáo 

4 

Báo cáo giám 

sát đánh giá 

đầu tư 6 tháng, 

cả năm đối với 

doanh nghiệp 

đang thực hiện 

đầu tư 

Mẫu số 13 Gửi về Phòng quản lý  

Đầu tư – Doanh nghiệp 

– Lao động, Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước số 680 

QL14, phường Tân 

Phú, TP Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

- Gửi báo 

cáo 6 

tháng 

trước 

ngày 10 

tháng 7 

của năm 

báo cáo; 

Khoản 8 

Điều 100, 

Nghị định 

số 

29/2021/N

Đ-CP ngày 

26/3/2021 

5 

Báo cáo giám 

sát đánh giá 

đầu tư 6 tháng, 

cả năm đối với 

doanh nghiệp 

đang khai thác 

vận hành 

Mẫu số 17 

- Gửi báo 

cáo hàng 

năm trước 

ngày 10 

tháng 02 

năm sau; 

6 

Báo cáo tình 

hình thay đổi 

về lao động 

hàng năm 

Mẫu số 

01/PLI Phụ 

lục I ban hành 

kèm theo 

Nghị định số 

145/2020/NĐ-

CP ngày 

14/12/2020  

Qua Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia (gửi Sở Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội) và thông báo 

đến cơ quan bảo hiểm 

xã hội cấp huyện nơi 

đặt trụ sở, Ban Quản lý 

Khu kinh tế  

Trước 

ngày 05 

tháng 12 

 Theo quy 

định tại 

khoản 1 

Điều 73 

Nghị định 

số số 

35/2022/N

Đ-CP ngày 

28/5/2022  

7 

Báo cáo thống 

kê hoặc báo 

cáo tài chính 

(đã được kiểm 

toán) 

  
Gửi về Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sau niên 

độ tài 

chính 

hoặc sau 

khi kiểm 

toán  

Theo quy 

định tại 

điểm l 

khoản 2 

Điều 68 

Nghị định 

số số 

35/2022/N

Đ-CP ngày 

28/5/2022  

8 

Báo cáo kết 

quả đào tạo, 

bồi dưỡng, 

nâng cao trình 

độ, kỹ năng 

nghề 

  
Gửi về Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Trước 

ngày 05 

tháng 01 

của năm 

sau năm 

báo cáo 

Theo quy 

định tại 

khoản 2 

điều 60 Bộ 

luật Lao 

động 2019 

2. Báo cáo khi có phát sinh: 



 

Stt Tên báo cáo Biểu mẫu 
Hình thức 

báo cáo 

Thời hạn báo 

cáo 
Ghi chú 

1 

Thông báo về 

việc tổ chức 

làm thêm từ 

trên 200 giờ 

đến 300 giờ 

trong một năm 

Mẫu số 02/PLIV 

Phụ lục IV ban 

hành kèm theo 

Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP  

Gửi về Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

Bình Phước 

Chậm nhất sau 

15 ngày kể từ 

ngày  làm thêm 

từ trên 200 giờ 

đến 300 giờ 

trong một năm 

Theo quy 

định tại 

khoản 1 

Điều 62 

Nghị định 

số 

145/2020/

NĐ-CP 

2 

Thông báo về 

việc cho người 

lao động thôi 

việc do thay 

đổi cơ cấu, 

công nghệ hoặc 

vì lý do kinh tế 

  

Gửi về Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

Bình Phước 

Trước khi cho 

người lao động 

thôi việc doanh 

nghiệp phải gửi 

thông báo cho 

Ban Quản lý Khu 

kinh tế trước 30 

ngày 

Theo quy 

định tại 

khoản 6 

Điều 42 

Bộ luật 

Lao động 

năm 2019. 

3 

Báo cáo thực 

hiện dự án đầu 

tư 

A.I.20 

Gửi về Ban 

Quản lý Khu 

kinh tế tỉnh 

Bình Phước 

Đối với dự án  

không thực hiện 

cấp Giấy 

CNĐKĐT, báo 

cáo trước khi 

triển khai thực 

hiện dự án 

Các điểm 

b và c 

khoản 2 

Điều 37, 

Điều 72 

Luật Đầu 

tư 

Các biểu mẫu báo cáo định kỳ được đăng tải trên website Ban Quản lý khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước, mục hướng dẫn doanh nghiệp) hoặc doanh nghiệp có thể 

liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý Đầu tư - Doanh nghiệp – Lao động, Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (SĐT: 0271.3887.524 hoặc 0988687367) để được 

hướng dẫn. 

Đề nghị các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong KCN, KKT cửa 

khẩu quan tâm, nghiêm túc thực hiện và báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước theo đúng nội dung và thời hạn quy định. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;     

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, P.QL DT-DN-LĐ. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Hoàng Hữu Vũ 
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